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TỪ VỰNG N3 
耳から覚える語彙トレーニング

第２課：動詞 - Động từ A (197 - 220)
Video 9

Thực hiện: Học tiếng Nhật Cosmos
www.youtube.com/hoctiengnhatcosmos

第二課：動詞 A (197 - 220)
Bài 2: Động từ A (197 - 220)
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• のこる 残る

• のこす 残す

• くさる 腐る

• むける むける

• むく むく

• すべる 滑る

• つもる 積もる

• つむ 積む

• あく 空く

• あける 空ける

• さがる 下がる

• さげる 下げる

• ひえる 冷える
• ひやす 冷やす
• さめる 冷める
• さます 冷ます
• もえる 燃える
• もやす 燃やす
• わく 沸く
• わかす 沸かす
• なる 鳴る
• ならす 鳴らす
• やくだつ・やくにたつ
役立つ・役に立つ

・やくだてる・やくにたてる
役立てる・役に立てる

197.（が）残る
のこる

TÀN 
còn lại, sót lại, còn

198.（を）残す
のこす

TÀN 
để lại
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• 料理を作りすぎて、たくさん残ってしまった。 （料理 りょうり）

Vì tôi làm quá nhiều đồ ăn nên vẫn còn nhiều.

• 宿題は、あと漢字の練習だけが残っている。 （宿題 しゅくだい、漢字 かんじ）

Bài tập về nhà chỉ còn mỗi phần luyện tập chữ Hán. 

• この地方には、まだ豊かな自然が残っている。 （地方 ちほう、豊か ゆたか）

Ở vùng này vẫn còn nhiều thiên nhiên phong phú. 

（名） 残り

残る

• ごはんを残してしまった。
Tôi chót để lại cơm. 

• 今年も、あと二日を残すだけになった。
Năm nay cũng chỉ còn 2 ngày nữa thôi. 

• 父は私たちに多くの財産を残してくれた。（財産 ざいさん、多く おおく）

Bố tôi đã để lại tài sản lớn cho chúng tôi. 

残す
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199.（が）腐る
くさる

HỦ
thiu,	thối nát, cũ rích

• 腐ったものを食べて、おなかを壊してしまった。
（壊す こわす）

Vì ăn đồ thiu thối nên tôi bị đau bụng.

• 生魚は腐りやすいから、早く食べたほうがいい。
（生魚 なまざかな）

Vì cá tươi dễ bị thiu nên ăn sớm thì tốt hơn. 
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200.（が）むける

(được/bị) gọt, bóc, lột 

201.（を）むく

gọt, bóc, lột 

• 海で日焼けをして、背中の皮がむけた。
（うみでひやけをして、せなかのかわがむけた）

Tôi bị cháy nắng ở biển nên da ở vai đã bị lột.

• 果物の皮をむく。 （くだもののかわをむく）

Tôi gọt vỏ hoa quả.
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202.（が）滑る
すべる

Hoạt 
trơn, trượt

1.	新しいスケート場はきれいで、楽しくすべることができた。
（あたらしいスケートじょうはきれいで、たのしくすべることができた）

Sân trượt băng mới rất đẹp nên chúng ta có thể thoải mái trượt rồi. 
2.雨の日は道がすべりやすいので注意してください。
（道 みち、注意する ちゅういする）

Vào ngày mưa thì đường trơn nên phải cẩn thận nhé! 
•足がすべった。 Tôi bị trượt chân. 
•皿がすべって、落ちた。 Đĩa trơn và bị rơi.

•手がすべってコップを割ってしまった。 (割る わる）
Tay trơn nên tôi đã làm vỡ cốc.
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203.（が）積もる
つもる

TÍCH 
(được)chất, xếp, 
chồng chất, đống

204.（を）積む
つむ

TÍCH 
chất, xếp, chồng chất, đống

1.きのう降った雪が積もっている。
（きのうふったゆきがつもっている）

Tuyết rơi ngày hôm qua chất đống lại.

２．全然掃除をしていないので、ほこりが積もっている。
（ぜんぜんそうじをしていないので、ほこりがつもっている）

Vì không hề dọn dẹp gì cả nên bụi đọng lại. 
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1.机の上に本がたくさん積んである。（机 つくえ)

Sách được chất đầy trên mặt bàn. 
2.	車に荷物を積む。 （荷持 にもつ）
Tôi sẽ xếp hành lý lên ô tô.
【対】をおろす →159（2）
3.働いて経験を積む。
Tôi làm việc và tích lũy kinh nghiệm. 
4.もっと練習を積まなくてはならない。
Nếu không rèn luyện chăm chỉ hơn thì không được đâu.	

205.（が）空く
あく

KHÔNG
thủng, trống, rỗng
rảnh (thời gian) 

206.（を）空ける
あける

KHÔNG
đục (lỗ), làm rỗng 

làm cạn, 
Để trống, bỏ trống
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1.くつしたに穴が空いてしまった。
（穴 あな）

Tất bị thủng lỗ. 

2.平日は忙しいですが、土曜日なら空いています。
（忙しい いそがしい）

Ngày thường thì tôi bận nhưng nếu là thứ 7 thì tôi rảnh. 
空く

3.	「その席、空いていますか」（席 せき）
Chỗ đó còn trống không ạ? 

•（不動産で）「空いている部屋はありませんか）
(bất động sản) Có phòng trống không ạ? 

【合】 空き部屋 あきべや phòng trống (khách sạn) 
空き地 あきち đất trống 

【関】 空席 くうせき chỗ trống 
空室 くうしつ phòng trống 

（名） 空きが＿ ある⇔ない có trống hay không 

空く
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1.かべに穴を空ける。 （かべにあなをあける）

(Tôi) đục lỗ trên tường. 

【対】 をふさぐ

2.電車でお年寄りのために席を空けた。（お年寄り おとしより）
Trên tàu điện có để chỗ trống cho người cao tuổi. 

3.「今度の土曜日、空けておいてね」
Nhớ để trống ngày thứ 7 tới nhé!

空ける

207.（が）下がる
さがる

HẠ 
giảm, xuống, hạ

208.（を）下げる
さげる

HẠ 
giảm xuống, giảm đi 

hạ xuống 
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1.｛熱・温度・値段・成績…｝が下がる。
（ねつ・おんど・ねだん・せいせき…）

hạ sốt, nhiệt độ giảm, giá cả giảm, thành tích đi xuống... 

2.「間もなく列車が参ります。
白線の内側に下がってお待ち下さい」

（まもなくれっしゃがまいります。はくせんのうちがわにさがっておまちください）

Do tàu sắp đến, Đề nghị quý khách đứng bên trong đường vạch trắng!

【対】上がる

下がる

1.｛熱・温度・値段・成績…｝を下げる。
（ねつ・おんど・ねだん・せいせき…）

hạ sốt, giảm nhiệt độ, giảm giá, hạ thấp thành tích

2.「お皿をお下げしてもよろしいですか」 （お皿 おさら）

Tôi đặt đĩa xuống được không ạ? 

【対】上げる

下げる
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209.（が）冷える
ひえる

LÃNH 
nguội đi, lạnh đi, lạnh, cảm 

thấy lạnh 

210.（を）冷やす
ひやす

LÃNH 
làm nguội, làm lạnh

Làm mát 

1.寒いところに長くいたので、手足が冷えてしまった。（足元 あしもと）

Bởi tôi ở trong chỗ lạnh lâu quá nên chân tay lạnh hết rồi. 

•ジュースは冷えていないとおいしくない。
Nước ngọt nếu không lạnh thì không ngon. 
【対】あたたまる làm ấm, hâm nóng 
（名）冷え sự làm mát, làm lạnh
2.	「今夜は冷えますね」 Hôm nay trời lạnh nhỉ! 

「ええ、温かいものが食べたいですね」

Ừ, thế này lại muốn ăn đồ nóng nhỉ. 

冷える
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1.この果物は冷やして食べたほうがおいしい。 （果物 くだもの）

Hoa quả này để mát thì ăn ngon hơn. 

•体を冷やしすぎるのは健康にはよくない。（体 からだ、健康 けんこう）

Nếu để cơ thể lạnh quá thì không tốt cho sức khỏe. 

【対】あたためる

2.「そんなに興奮するな。頭を冷やしてもう一度よく考えろ」
（興奮する こうふんする、考える かんがえる）

Đừng có hưng phấn như thế. Hãy bình tĩnh và suy nghĩ kỹ thêm 1 lần nữa đi! 

冷やす

211.（が）冷める
さめる

Lãnh
lạnh, nguội 

212.（を）冷ます
さます

Lãnh
Làm lạnh, làm nguội 
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1．この料理は冷めるとおいしくない。
Món ăn này nếu mà lạnh thì không ngon. 

2．彼は熱しやすく冷めやすい性格だ。
（熱する ねつする）

Anh ấy có tính cách dễ nổi cáu nhưng cũng nhanh dịu xuống.
• 若いころの熱い気持ちが冷めてしまった。（熱い あつい）

Sự nhiệt thành tuổi trẻ đã bị suy sụp.

冷める

• お風呂のお湯が熱くなりすぎた。
少し冷ましてから入ろう。
（おふろのおゆがあつくなりすぎた。すこしさましてからはいろう）

Nước trong bồn nóng quá. (Chờ) nguội một chút rồi tôi sẽ vào.

冷ます
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213.（が）燃える
もえる

NHIÊN
bốc hỏa, cháy, đốt nung 

nấu...

214.（を）燃やす
もやす

NHIÊN
Đốt, hỏa táng, thiêu đốt, thui, 

phóng hỏa 

1.｛火・紙…｝が燃える。 （火 ひ、紙 かみ…）

Lửa cháy, giấy cháy…

•燃えるような太陽が沈んでいく。
（太陽 たいよう）

Mặt trời đỏ rực chuyển sang giai đoạn xế bóng. 

2.希望に燃えて大学に入った。
（希望 きぼう）

Tôi quyết tâm cao và đã đỗ vào đại học. 

燃える
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1.｛火・紙…｝を燃やす。
（ひ・かみ）

Đốt lửa, đốt giấy...

2.メンバー全員が試合にファイトを燃やしている。
（全員 ぜんいん）

Toàn bộ thành viên đang sôi sục tinh thần quyết thắng trong trận đấu.

燃やす

215.（が）沸く
わく

PHÍ, PHẤT
sôi lên

216.（を）沸かす
わかす

PHÍ, PHẤT
Đun, nấu
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1.｛湯・風呂｝がわく。
（ゆ・ふろ）

Nước sôi, bồn nước nóng sôi

2.歌手が登場して会場がわいた。
（登場する とうじょうする）

Sân khấu nóng lên sau khi ca sĩ bước ra.

沸く

1.｛湯・風呂｝をわかす。
（ゆ・ふろ）

Tôi đun nước, hâm nóng nước trong bồn.

2.おもしろいことを言って会場をわかした。
Tôi nói điều thú vị và làm nóng sân khấu. 

沸かす



2018/6/14

18

217.（が）鳴る
なる

MINH
gáy, kêu, reo 

218.（を）鳴らす
ならす

MINH 
Làm nổi danh, 

Thổi, làm phát ra tiếng…

• 雷が鳴っている。 （かみなりがなっている）

Tiếng sấm nổ. 

• 授業中に携帯電話が鳴って、先生に怒られた。
（じゅぎょうちゅうにけいたいでんわがなって、せんせいにおこられた）

Điện thoại của tôi rung chuông trong giờ học và đã làm thầy giáo nổi giận.

• ブザーを鳴らす。
Tôi rung chuông.
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219.（が）役立つ・役に立つ
やくだつ・やくにたつ

DỊCH LẬP 
có ích, hữu ích

220.（を）役立てる・役に立てる
やくだてる・やくにたてる

DỊCH LẬP 
Áp dụng, ứng dụng

• インターネットの情報は、勉強や仕事
｛に役立つ・の役に立つ｝
Thông tin trên mạng có ích cho việc đi học hay đi làm.

• 今度の新入社員はあまり役に立たない。
（新入社員 しんにゅうしゃいん）

Nhân viên mới vào lần tới thì không được việc lắm.

• インターネットの情報を、勉強や仕事｛に役立てる・の役に立てる｝
（情報 じょうほう）

Áp dụng những thông tin trên internet vào trong học tập và công việc.


